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3  KIỂM TRA SƠ BỘ

1.  KIỂM TRA SƠ BỘ
Lấy thiết bị và phụ kiện ra khỏi bao bì rồi kiểm tra cẩn thận. Để được hỗ trợ thêm, vui 
lòng liên hệ với văn phòng Hanna Instruments tại địa phương hoặc email cho chúng 
tôi theo địa chỉ tech@hannainst.com.
Mỗi thiết bị sẽ được cung cấp kèm:
•	 Bộ gọng gắn vào tủ điện
•	 Nắp bảo vệ
•	 Cáp nguồn 12 VDC (chỉ cho BL9833XX-0)
•	 Hướng dẫn sử dụng nhanh và Chứng nhận chất lượng
Lưu ý: Giữ lại toàn bộ thiết bị và phụ kiện cho đến khi chắc chắn thiết bị hoạt động 
bình thường. Nếu có lỗi phát sinh, thiết bị sẽ cần được chuyển lại trong hộp như đóng 
gói ban đầu kèm theo các phụ kiện được cung cấp kèm.
2.  CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN
Các chỉ dẫn trong hướng dẫn này có thể yêu cầu các biện pháp phòng ngừa đặc biệt 
để đảm bảo an toàn cho con người.

•	 Việc đấu nối, lắp đặt, khởi động, vận hành và bảo trì điện phải do nhân viên 
chuyên môn thực hiện. Các nhân viên chuyên môn phải đọc và hiểu các 
hướng dẫn trong sách hướng dẫn này và phải tuân thủ các hướng dẫn đó.

•	 Các kết nối để người dùng thiết lập sẽ có nhãn cụ thể ở mặt sau máy.
•	 Trước khi khởi động, cần đảm bảo dây điện đã được kết nối đúng cách.
•	 Luôn luôn ngắt kết nối khỏi nguồn điện khi nối dây điện.
•	 Một công tắc ngắt kết nối được đánh dấu rõ ràng phải được lắp đặt trong 

vùng lân cận của thiết bị để đảm bảo rằng mạch điện được ngắt hoàn toàn 
để bảo trì hoặc bảo dưỡng.

3.  MÔ TẢ CHUNG
Các bộ đo EC và TDS online của Hanna Instruments được thiết kế vô cùng nhỏ gọn 
để theo dõi độ dẫn điện của dòng nước trong hệ thống.
BL9833XX-Y  series configuration

XX 1 3 15 17 18 19 20 21 22 24 27 29

Y -0 (12 VDC)	 -1 (115 hoặc 230 VAC)	 -2 (115 hoặc 230 VAC, 4-20 
mA output)

Ứng dụng
Kiểm tra chất lượng nước sản xuất trong ​​các quá trình trao đổi ion, chưng cất, tháp 
giải nhiệt; quá trình kiểm soát nước nguồn, nước rửa, nước uống, nước nồi hơi và các 
ứng dụng công nghiệp, nông nghiệp khác
Tính năng chính
•	 Có thể tùy chỉnh bơm tự động hoặc thủ công
•	 Kích hoạt rơ-le bơm khi giá trị vượt ngưỡng cho phép
•	 Có thể thiết lập thời gian bơm để chống bơm quá liều
•	 Có tín hiệu đầu ra 4-20 mA (chỉ cho BL9833XX-2)
•	 Tự động bù nhiệt trong khoảng 5 đến 50 °C
•	 Có cầu chì bảo vệ
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5  THÔNG SỐ ĐIỆN CỰC

5.  THÔNG SỐ ĐIỆN CỰC
HI7632-00 và HI7634-00 được bán riêng.

HI7632-00* HI7634-00*

Kiểu T w o - p o l e 
Amperometric 

Cảm biến NTC 4.7 KΩ  –
9.4 KΩ – 

Hằng số cell 1 cm¯1 

Vật liệu thân PVC; cảm biến 
bằng AISI 316 

Nhiệt độ 5 đến 50 °C 

Áp suất tối đa 3 bar 

Chiều dài điện cực 64 mm 

Kết nối ½” NPT thread 

Chiều dài cáp

2 m (6.6’) 

4 m (13.1’) – 

5 m (16.4’) – 

6 m (19.7”) 

* Xem phần Phụ Kiện để biết mã từng loại điện cực.

Kích Thước Điện Cực
HEX 
20 mm
(0.8”)

25 mm
(1.0”)

23 mm
(0.9”)

64 mm (2.5”)

NPT ½” Ø 12 mm (0.5”)

Cách Nối Dây
Điện cực được nối vào mặt sau máy. Dây cáp được nối vào máy theo đúng nhãn màu 
tương ứng.

White or
Brown

Grey

Green

Yellow

Shield

BL9833XX-2

Lưu ý: Hiệu chuẩn điện cực trước khi đo.
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6.  MÔ TẢ CHỨC NĂNG
6.1.  MẶT TRƯỚC

Black
Stone

AUTOOFF ON

MEAS

SET
CAL

SET

1

2

3

4
6

7

5

1.	 LCD
2.	 Phím chuyển chế độ

•	 OFF (vô hiệu hóa bơm)
•	 AUTO (điều khiển theo điểm set 

point)
•	 ON (kích hoạt bơm)

3.	 MEAS (chọn chế độ đo)
4.	 SET (chọn chế độ thiết lập điểm)
5.	 nút vặn SET  (thay đổi set point)
6.	 nút vặn CALr
7.	 đèn LED

•	 Xanh  – chế độ đo
•	 Vàng Cam – bơm đang kích hoạt
•	 Đỏ (nhấp nháy) – báo động

6.2.  MẶT SAU

Dosing
contact

min
max

Time

NU

GND

NU

12VDC

White or
Brown

Grey

Green

Yellow

NU

Shield

NU

BL9833XX-0

1

5

4

3

2

 

Dosing
contact

min
max

Time

50/60Hz; 10 VA

115 V

230 V

PE

White or
Brown

Grey

Green

Yellow

NU

Shield

NU

BL9833XX-1

1

5

4

3

2

 

Dosing
contact

min
max

Time

BL9833XX-2

White or
Brown

Grey

Green

Yellow

Shield

4-20 mA
Output

50/60Hz; 10 VA

115 V

230 V

PE

External
Disabling

1

5

4

6

3

2

7

	 BL9833XX-0	 BL9833XX-1	 BL9833XX-2
1.	 Chỗ kết nối điện cực, điện thế thấp
2.	 Chỗ kết nối nguồn điện

•	 BL9833XX-1 & BL9833XX-2, 115/230 VAC
•	 BL9833XX-0, 12 VDC

3.	 Kết nối điều khiển bơm
4.	 Ngắn mạch để kích hoạt tính năng chống bơm quá thời gian
5.	 Nút vặn để thiết lặp thời gian bơm (khoảng 5 đến 30 phút)
6.	 Điều khiển bên ngoài khi vô hiệu hóa hệ thống định bơm (BL9833XX-2)
7.	 Đầu ra 4-20 mA (BL9833XX-2)



7  CÀI ĐẶT

7.  CÀI ĐẶT
7.1.  LẮP THIẾT BỊ

Góc nhìn trước 
Mặt cắt bên ngoài

Góc nhìn ngang 
giá đỡ & chiều sâu bên trong

Góc nhìn từ trên
lắp khung

43 mm (1.7”)

74
 m

m
 (2

.9”
)

83
 m

m
 (3

.3”
)

53 mm (2.0”)

0.25/4 mm 
(0.01/0.16”) Adjustable

Location Bracket

83
 m

m
 (3

.3”
)

81 mm (3.2”)

95 mm (3.7”) MIN

Mounting
Bracket

CẢNH BÁO
Các dây điện nên được nối đầu cốt.
Nên gắn CB (tối đa 6A) với máy ở vị trị thuận lợi cho người vận hành để bảo 
vệ thiết bị trong trường hợp bị ngắt kết nối.

7.2.  KẾT NỐI MẶT SAU

Khớp nối điện cực
•	 Kết nối điện cực vào khớp nối 

theo đúng màu trên điện cực .

Khớp nối nguồn 
•	 BL9833XX-0 

Kết nối 2 dây của adapter 12 VDC vào khớp +12 VDC và GND.
•	 BL9833XX-1 & BL9833XX-2

Kết nối 3 dây nguồn vào đúng khớp nối:
•	 nối đất (PE) 
•	 dây nóng (L), 115 VAC hoặc 230 VAC
•	 dây nguội (N1 cho 115 V hoặc N2 cho 230 V)

Khớp nối bơm
•	 Kết nối dây nguồn của bơm để kiều khiển bật, tắt bơm theo điểm 

đã cài đặt.

White or
Brown

Grey

Green

Yellow

Shield

4-20 mA
Output

50/60Hz; 10 VA

115 V

230 V

PE

Dosing
contact

min
max

Time

White or
Brown

Grey

Green

Yellow

Shield

4-20 mA
Output

50/60Hz; 10 VA

115 V

230 V

PE

N1

N2

PE

L

Dosing
contact

min
max

Time

NU

GND

NU

12VDC

White or
Brown

Grey

Green

Yellow

NU

Shield

Dosing
contact

min
max

Time
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Tính năng chống bơm quá liều (điều khiển hệ thống) 
•	 Tính năng này để thiết lập thời gian bơm tối đa bằng cách điều khiển 

nút vặn (từ khoảng 5 phút đến 30 phút).
•	 Khi hết thời gian thiết lập, bơm sẽ ngừng hoạt động, đèn LED sẽ 

nhấp nháy đỏ và màn hình hiển thị “TIMEOUT”. Để thoát ra, chuyển 
phhims bơm thành OFF rồi Auto.

•	 Tháo ngắn mạch để vô hiệu hóa tính năng này.
Lưu ý: Cần đảm bảo chế độ bơm đang ở Auto để kích hoạt tính năng này.
External Disabling Contact (NO)
•	 Mở bình thường: bơm được kích hoạt.
•	 Đóng: bơm được vô hiệu hóa, đèn LED sẽ nhấp nháy đo và màn hình 

hiển thị thông báo “HALT”.
Lưu ý: Nếu chế độ bơm là ON, bơm sẽ tiếp tục hoạt động dù đã đóng kết nối này. 
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA
•	 Kết nối thiết bị điều khiển để truyền tín hiệu

8.  VẬN HÀNH
Bộ điều khiển mini Hanna® EC và TDS được thiết kế để điều khiển trong công nghiệp. 
Rơ le và đầu ra sẽ tương tác vvới van hoặc bơm để điều khiển quy trình. 
8.1.  HIỆU CHUẨN
1.	 Nếu thiết bị đang không ở chế độ đo, nhấn phím MEAS.
2.	 Cắm điện cực vào dung dịch chuẩn. Xem các dung dịch chuẩn phù hợp cho từng 

máy theo bảng dưới đây.
3.	 Lắc nhẹ điện cực và chờ đến khi giá trị đo ổn định.
4.	 Điều chỉnh nút vặn CAL cho đến khi màn hình LCD hiển thị giá trị phù hợp được 

đưa ra ở đây:

Code Máy Dung Dịch Chuẩn Giá Trị Đo

EC

BL983313 1413 μS/cm (HI7031) 1413 μS
BL983317 5.00 mS/cm (HI7039) 5.00 mS
BL983320 84 μS/cm (HI7033) 84.0 μS

BL983322 dung dịch chuẩn có giá trị khoảng 13 
µS/cm hoặc cao hơn giá trị EC của dung dịch

BL983327 5.00 mS/cm (HI7039) 5.00 mS

TDS

BL983315 84 μS/cm (HI7033) 42.0 ppm
BL983318 6.44 ppt (HI7038) 6.44 ppt
BL983319 1413 μS/cm (HI7031) 919 ppm

BL983321 dung dịch chuẩn  có giá trị khoảng 13 
ppm hoặc cao hơn giá trị TDS của dung dịch

BL983324 84 μS/cm (HI7033) 42.0 ppm
BL983329 1413 μS/cm (HI7031) 706 ppm

Dosing
contact

min
max

Time

AUTOOFF ON

Dosing
contact

min
max

Time

External
Disabling

White or
Brown

Grey

Green

Yellow

Shield

4-20 mA
Output

50/60Hz; 10 VA

115 V

230 V

PE
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8.2.  THIẾT LẬP ĐIỂM ĐIỀU KHIỂN
Tổng quan: điểm điều khiển là ngưỡng giới hạn cho phép, khi vượt ngưỡng này, bơm 
sẽ được kích hoạt.
1.	 Nhấn phím SET. Màn hình sẽ hiển thị giá trị đã được thiết lập kèm theo ký hiệu 

”SET“. 
2.	 Dùng tua vít để chỉnh nút vặn SET đến khi đạt được giá trị mong muốn.
3.	 Sau 1 phút, máy sẽ trở về màn hình đo, nếu không, nhấn phím MEAS.
Lưu ý: Điểm điều khiển sẽ có độ trễ tương ứng với độ chính xác của thiết bị.

8.3.  ĐIỀU KHIỂN
Để có kết quả tốt nhất, nên
•	 Đảm bảo các dây điện đã được nối phù hợp.
•	 Đảm bảo điểm điều khiển đã được thiết lập đúng.
•	 Đảm bảo điện cực đã được hiệu chuẩn.
•	 Đã chọn chế độ bơm.
Quy trình
1.	 Gắn điện cực vào trong dung dịch cần theo dõi.
2.	 Nhấn MEAS (nếu cần). Màn hình sẽ hiển thị giá trị đo. 

•	 Đèn LED sẽ sáng lên và có màu xanh khi máy đang ở chế độ đo và không kích 
hoạt bơm.

•	 Đèn LED sẽ màu Vàng/Cam nếu bơm đang được kích hoạt.

8.4.  BẢO DƯỠNG ĐIỆN CỰC
Vệ sinh và bảo dưỡng điện cực thường xuyên sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của điện cực.
•	 Ngâm đầu điện cực trong dung dịch vệ sinh HI7061 khoảng 1 giờ.
•	 Nếu cần, có thể dùng giấy nhám mịn chà bề mặt kim loại của điện cực.
•	 Sau khi vệ sinh, rửa điện cực với nước sạch và hiệu chuẩn lại.
•	 Bảo dưỡng điện cực ở nơi khô ráo, sạch sẽ khi không sử dụng.
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9.  PHỤ KIỆN
Code Mô Tả
HI7632-00 Điện cực EC/TDS cho máy đo thang cao, cáp 2m
HI7632-00/6 Điện cực EC/TDS cho máy đo thang cao , cáp 6m
HI7634-00 Điện cực EC/TDS cho máy đo thang thấp, cáp 2m
HI7634-00/4 Điện cực EC/TDS cho máy đo thang thấp, cáp 4m
HI7634-00/5 Điện cực EC/TDS cho máy đo thang thấp, cáp 5m
HI70031P Dung dịch chuẩn độ dẫn 1413 µS/cm, gói 20 mL (25 gói)
HI7031M Dung dịch chuẩn độ dẫn 1413 µS/cm, 230 mL
HI7031L Dung dịch chuẩn độ dẫn 1413 µS/cm, 500 mL
HI7033M Dung dịch chuẩn độ dẫn 84 µS/cm, 230 mL
HI7033L Dung dịch chuẩn độ dẫn 84 µS/cm, 500 mL
HI70038P Dung dịch chuẩn TDS 6.44 g/L (ppt), gói 20 mL (25 gói)
HI70039P Dung dịch chuẩn độ dẫn 5000 µS/cm, gói 20 mL (25 gói)
HI7039M Dung dịch chuẩn độ dẫn 5000 µS/cm, 250 mL
HI7039L Dung dịch chuẩn độ dẫn 5000 µS/cm, 500 mL
HI7061M Dung dịch vệ sinh, 230 mL
HI7061L Dung dịch vệ sinh, 500 mL
HI710005 Power adapter, 115 VAC to 12 VDC, cổng US
HI710006 Power adapter, 230 VAC to 12 VDC, cổng European
HI710012 Power adapter, 230 VAC to 12 VDC, cổng UK
HI731326 Tua vít hiệu chuẩn (20 cái)
HI740146 Khớp gắn vào tủ điện (2 cái)

GIẤY CHỨNG NHẬN
Tất cả các dụng của Hanna Instruments đều tuân thủ CE 
European Directives.
Xử lý thiết bị điện & điện tử. Sản phẩm không nên được xử lý như chất thải gia đình mà 
nên gửi cho điểm thu gom thích hợp để tái chế nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Xử lý pin thải. Sản phẩm này sử dụng pin, không thải bỏ chúng với chất thải gia đình 
khác mà nên gửi chúng cho điểm thu gom thích hợp để tái chế. 
Đảm bảo xử lý đúng sản phẩm và pin, ngăn ngừa hậu quả tiêu cực tiềm ẩn cho môi 
trường và sức khỏe con người. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ dịch vụ xử lý 
chất thải tại địa phương, ở nơi mua hàng hoặc truy cập www.hannainst.com.

KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÙNG
Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy đảm bảo rằng nó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu 
của bạn và môi trường mà nó được sử dụng. Việc tùy biến thiết bị có thể làm giảm 
hiệu suất máy. Vì sự an toàn của bạn và máy, không sử dụng hoặc lưu trữ máy trong 
môi trường độc hại.

MANBL983313  09/22-1
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BẢO HÀNH
KHÔNG BẢO HÀNH NẾU KHÔNG CÓ PHIẾU BẢO HÀNH và các hư hỏng do thiên tai, sử 
dụng không đúng, tùy tiện tháo máy hay do thiếu sự bảo dưỡng máy như yêu cầu.
Các thiết bị này được bảo hành 12 tháng cho máy đề phòng các khiếm khuyết do sản xuất 
và do vật liệu chế tạo máy xuất hiện trong quá trình dùng thiết bị theo đúng mục đích 
sử dụng và đúng chế độ bảo dưỡng như hướng dẫn. Việc bảo hành bao gồm sửa chữa và 
miễn phí công thay thế phụ tùng chỉ khi máy bị lỗi do quá trình chế tạo.
Nếu có yêu cầu bảo trì sửa chữa, hãy liên hệ nhà phân phối thiết bị cho quý khách. Nếu 
trong thời gian bảo hành, hãy báo mã số thiết bị, ngày mua, số seri và tình trạng hư hỏng. 
Nếu việc sửa chữa không có trong chế độ bảo hành, quý khách sẽ được thông báo trước 
các cước phí cần trả. 
Trường hợp gửi thiết bị về Hanna Instruments, hãy liên hệ phòng kỹ thuật trước 
028.39260.457, sau đó gửi hàng kèm phiếu bảo hành (Người gửi tự trả cước).
Khi vận chuyển, cần đảm bảo khâu đóng gói để bảo vệ hàng an toàn.


